KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH III: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D1
Thời gian: 1 tuần (7/10- 11/10/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thảo
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
VĐ tinh: Vo giấy
	Ngày 08/10/2024
LV: PTNT
NB: Nhận biết màu xanh
	Ngày 09/10/2024
LV: PTNN
Thơ: Chia đồ chơi

	Ngày 10/10/2024
LV: PTTCKNXH
Bé dọn dẹp đồ chơi
	Ngày 11/10/2024
LV: PTTCKNXH
Di màu chiếc ba lô

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Hoa hồng môn
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ.
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ..
	
	- Quan sát: Cầu trượt
 TCVĐ: Đi theo đường ngoằn ngoèo
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ.
	
	- Dạo chơi, quan sát: xích đu.
- TCVĐ: Cây cao cây thấp
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ..

	Hoạt động chiều
	- Ôn nhận biết ký hiệu riêng của mình trên: Khăn, ca, tủ đồ dùng. 
- Trò chơi: Xếp hàng lên xe (Tập chờ đến lượt)
- Chơi tự do tại các góc chơi.
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số đồ chơi có ở lớp: Con đang cầm đồ chơi gì? Con đang xem đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào? đồ chơi đó có màu gì?
- Trò chơi tìm đồ vật theo màu xanh.
- Chơi lắp ghép. 
	- Ôn chuyện Đôi bạn nhỏ.
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ nghe và nhận ra âm thanh của đồ vật: 
Trò chơi: nghe đoán âm thanh đồ vật
- Chơi lắp ghép
	Trò chuyện, Cho trẻ xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá. Cô hỏi trẻ tên đồ chơi. Trên bàn có những đồ chơi gì? Con đang cầm đồ chơi gì? Con thích đồ chơi nào? (Chỉ và nói tên đồ chới có ở lớp)
 TC: Ai giỏi thế
- Chơi tự do tại các góc chơi

	· Nêu gương bé ngoan. 
- Quan sát, trò chuyện, khuyến khích, tạo cơ hội để trẻ nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
TC: Bé thích đồ chơi gì, Nghe tên đoán đúng đồ chơi.
· Chơi lắp ghép






















BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH III: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D2
Thời gian: 1 tuần (7/10- 11/10/2024).
Giáo viên dạy: Hoàng Thị Thu Trang
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
Vận động tinh: Vo giấy.
	LV: PTNT
Giờ học NBTN: Cái trống

	Giờ học âm nhạc:
DH: Cô và mẹ.
[bookmark: _GoBack]
	PTTCKNXH
Giờ học KNXH
Bé cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
	LV: PTTCKNXH
Di màu bóng bay.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Bập bênh
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng.
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ..
	
	- Quan sát: Xe ngựa gỗ
 TCVĐ: Bé đi khéo léo.
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ.
	
	- Dạo chơi, quan sát: xích đu.
- TCVĐ: Cây cao cây thấp
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ..

	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ nhận biết ký hiệu riêng lớp: Nhà vệ sinh, nơi bỏ rác
- Chơi tự do tại các góc chơi
	- Trò chơi tìm đồ vật, đồ chơi có màu xanh
- Chơi lắp ghép 
	Cho trẻ nhận ký hiệu: Khăn, ca, tủ đồ dùng.
- Chơi nu na nu nống

	- Nghe bài hát: Em búp bê.
- Chơi nu na nu nống
- Chơi tự do tại các góc chơi

	· Nêu gương bé ngoan. 
Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
· Chơi lắp ghép
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K ?  HO ? CH  CH ?  Đ ?   B ? N THÂN -   CH ?  Đ ?  NHÁNH  I I I :  Đ ?  CHƠI   C ? A BÉ   –   L ? P  NHÀ TR ?  D1   Th ? i gian:  1   tu ? n (7/10 -   1 1 /10 /2024).   Giáo viên d ? y:  Nguy ? n Th ?  Th ? o  

Tên ho ? t đ ? ng  Th ?  2  Th ?  3  Th ?  4  Th ?  5  Th ?  6  

Ho ? t đ ? ng h ? c  LV: PTTC   V Đ tinh: Vo gi ? y  Ngày  08/10 /202 4   LV: PTNT   N B: Nh ? n bi ? t màu  xanh  Ngày  09/10 /202 4   LV: PTNN   Thơ: Chia đ ?  chơi    Ngày  10/10 /202 4   LV:  PTTC KNXH   B é d ? n d ? p đ ?  chơi  Ngày  11/10 /202 4   LV: PTTCKNXH   D i màu chi ? c ba lô  

Ho ? t đ ? ng ngoài  tr ? i  -   Quan sát:  Hoa h ? ng  môn   -   Trò ch ơi v ? n đ ? ng:  Cáo và th ? .   -    Chơi t ?  do t ? i khu  v ? c: Khu  câu cá, chơi  nhà bóng, c ? u trư ? t,  lăn bóng,   cư ? i ng ? a  g ? ..   -   Quan sát:  C ? u trư ? t     TCVĐ:  Đi theo  đư ? ng ngo ? n ngoèo   -    Chơi t ?  do t ? i khu  v ? c: Khu  câu cá, chơi  nhà bóng, c ? u trư ? t,  lăn bóng, cư ? i ng ? a  g ? .   -   D ? o chơi, quan sát:  xích  đu.   -   TCVĐ: Cây cao cây th ? p   -    Chơi t ?  do t ? i khu v ? c:  Khu  câu cá,   chơi nhà bóng,  c ? u trư ? t, lăn bóng, cư ? i  ng ? a g ? ..  

Ho ? t đ ? ng chi ? u  -   Ôn  nh ? n bi ? t ký  hi ? u riêng c ? a mình  trên: Khăn, ca, t ?   đ ?   dùng.    -   Trò ch ơi: X ? p hàng  lên xe (T ? p ch ?   đ ? n  lư ? t)  -   Trò chuy ? n cùng tr ?   v ?   m ? t s ?   đ ?   chơi có  ?   l ? p: Con đang c ? m  đ ?   chơi g ì?   Con đang  xem đ ?   chơi g ì? Bé  thích đ ?   chơi nào? đ ?   chơi đó có màu g ì?  -   Ôn  chuy ? n Đôi b ? n  nh ? .   -   Trò chuy ? n hư ? ng  d ? n tr ?   nghe và nh ? n  ra âm thanh c ? a đ ?   v ? t:    Trò ch ơi: nghe đoán  âm thanh đ ?   v ? t  Trò chuy ? n, Cho tr ?   xem tranh  ? nh v ?  đ ?   chơi, quan sát đ ?  chơi  trên giá. Cô h ? i tr ?   tên đ ?  chơi.   Trên bàn  có nh ? ng đ ?  chơi g ì?  Con đang c ? m đ ?   chơi g ì? Con thích  đ ?  -   Nêu gương bé  ngoan.    -   Quan sát, trò  chuy ? n, khuy ? n  khích, t ? o cơ   h ? i đ ?   tr ?   nhận biết một số  đồ dùng, đồ chơi yêu  thích của mình.  

